
 

      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN H  ỆN      I  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông                  ; 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Thanh và ông Nguyễn Duy Chấn; 
 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuyến         Tòa án nhân dân 

             . 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ệ  Đ k  i  tham gia phiên toà: 

Bà Lê Thu Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 21/9/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân               xét xử s  

thẩm công khai vụ án thụ lý số:             -                            

  r n     p   p   n    u  n n   n  qu  n s    n    t , theo Quyết định 

đ    ụ án ra xét xử số: 35/2022 Q XX  -DS ngày 19/8/2022, Quyế  đị   

               số    /2022 Q   -DS      08/9/2022    Q  ế  đị        

          số          Q   -DS      15/9/2022, giữ   á  đ     sự: 

- N u ên  ơn: Ông     ễ          – Có mặt; 

 ịa chỉ:    A    ị   ấ                           ỉ            

-     ơn: Ông        ễ  Ng H1 – V ng mặ   đ   ố   đạt hợp l ; 

              Bà        ị        – V ng mặ   đ   ố   đạt hợp l ; 

 ịa chỉ: Thôn V     ,                           ỉ             

- N  ời có quy n l i, n  ĩ  v  liên quan:  

Bà Hoàng Thị Q – V ng mặ    ó đ   đ  nghị xét xử v ng mặt; 

 ịa chỉ:    A    ị   ấ                           ỉ            

Anh Nguyễn Tr ng H, chị Nguyễn Thị Hằng Ph –   u v ng mặt 

N  ời  ại diện theo ủy quy n: Ông     ễ          (theo giấy ủy quy n 

ngày 19/4/2022) – Có mặt; 

 ịa chỉ:    A    ị   ấ                           ỉ            

Ngân hàng TMCP Q        á           – Phòng giao dịch Buôn Ma 

Thuột (VIB); 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

H  ỆN      I  

TỈNH   K NÔNG 
 

Bản án số: 39/2022/DS-ST 

Ngày 21/9/2022 

 Tranh ch p   p   n    u  n 

n   n  qu  n s    n    t  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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N  ời  ại diện theo pháp luật  Ô         ạnh Tuấn Anh – Ch c vụ: 

G ám đốc Ngân hàng bán lẻ - Ngân hàng TMCP Q        á           – 

Phòng giao dịch Buôn Ma Thuột; 

N  ời  ại diện theo ủy quy n: Ông Tr    ì      – Ch c vụ: Cán bộ 

quản lý khách hành - Ngân hàng TMCP Q        á           – Phòng giao 

dịch Buôn Ma Thuột (theo Giấy ủy quy n số: 03082022.22 ngày 03/8/2022) 

– V ng mặt; 

 ị    ỉ     -     Q                    ố            ộ    ỉ           

V                    V       V; 

N  ời  ại diện theo pháp luật: Ông V       V –    ở   V         

Công ch ng V       V – V ng mặ    ó đ   đ  nghị xét xử v ng mặt; 

 ị    ỉ   ố   A đ ờ        V        ị   ấ                          

 ỉ           . 

                  ị   ấ                     Mil, tỉ     k Nông. 

N  ời  ại diện theo pháp luật: Ông     ễ  Q ố    –   ủ  ị          

           ị   ấ                         – V ng mặ    ó đ   đ  nghị xét xử 

v ng mặt; 

 ịa chỉ: T ị   ấ                          tỉ     k Nông. 
 
 

NỘI D NG VỤ ÁN: 

- Theo  ơn k ởi kiện củ  n u ên  ơn và trong quá trình giải quyết v  án, 

ông N u  n  r n    trình bày:   m            ế            ị         ị Q  ạ  

                                                 ỉ        A    ế    m 

1994,     đì           ể      s    số    ạ                  ỉ                

        ỉ                   ợ           á      đ            ạ           ố    

  ị   ấ                           ỉ             

V         ố    ử  đấ            ợ           đ    sử  ụ                á 

  m                    m
2
    ờ  đ ểm        á đấ     ộ                  

                ả                     á        ợ                 sử  ụ   

   đị                 ấ          đế    m                   ấ  G ấ        

           sử  ụ   đấ     đ  đ ợ   ấ  G ấ                   sử  ụ   đấ  

số AA           ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
            

                         ỉ             ấ                       ộ     

    ễ           đấ       ạ   ạ     ị   ấ                          tỉ     k 

Nông.   m        ợ             ế   ấ  giấy ch ng nh n quy n sử dụ   đất số 

AA           ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2 
 ạ             

A         -       á               số                  đ    để  ấ     n     

         ợ     đ    ấ    ẩ      độ    ạ             ế    m       do   ả  đá  

 ạ   ạ               ả                 vì  ợ     ở                    ó    

                                      ạ   Vì            ả               ị 

Thanh Ng số                  đ    để   ả  ợ                              
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        ế        ờ     m ợ                    Ng   ỉ                 s  đ     

đ          Ng để    Ng đ                         ấ             ả        Ng.  

           s           đ      s  đ  đ          Ng đ        ì        Ng 

  m s  đ  đ       á              ấ  s  đ  đ             ợ               ó 

     ả            ủ   ợ                                      Vì      

   ả   đ     á           để     đ ợ                       ờ    Ng         

  m   ủ  ụ  để mộ  mì       đ              s  đ                               

đó     Ng đ   á               m tôi đ  đ ợ   ấ  01 G ấ                   sử 

 ụ   đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
     

 ở                      ờ    ỉ             ấ                          

    ễ           đấ       ạ   ạ     ị   ấ                          tỉ     k 

Nông.   ự   ế            đ ợ    ữ s  đ       m        Ng   ữ           

           s  đ  đ  đ ợ   ấ  đ         ủ  mì   để   ế   ấ       ạ   ấ     

                          Lý do  ì s     ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số          

        m
2
      ở                      ờ    ỉ             ấ       

24/4/2019 cho ông        ễ  Ng H1              ị         đấ       ạ   ạ   

T ị   ấ                          tỉ     k Nông      đ            ấ       

đ     ở        ủ        ì                       ế                              

       ặ      ả                               ị   ấ          để       

  ự   ợ  đ        ể     ợ   đấ         sả       đấ  đố      G ấ        

           sử  ụ   đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số          

        m
2
, do  ở                      ờ    ỉ             ấ       

16/11/2018 đ ng tên ông     ễ               ợ       ông        ễ  Ng 

H1              ị     H2. Vì          đ    m đ    ố  á           ủ         

  ị          ra                         ạ         á  số        -     

                 ủ           ả   sá  đ                                    

 á   ế    ả   ả     ế                ộ    ạm              á   ế    ả   ám đị   

  ể        ữ    m    tên ông     ễ                 ợ  đ        ể     ợ   

      sử  ụ   đấ         sả               đấ  đố        ử  đấ  số      ờ  ả  đ  

số                  m
2
  đị    ỉ  ạ           ố      ị   ấ                     

Mil,  ỉ             ủ      L     ể     ợ        ợ                  ễ  

Ng H1              ị                                   ả  do ông     ễ  

          . Vì v y        m đ     ở          đ     ị     á                 

          ả     ế  cụ thể: 

- T      ợ  đ        ể     ợ         sử  ụ   đấ  đ ợ      ế    ữ  

ông     ễ              ông        ễ  Ng H1              ị        do 

 y ban nhân dân   ị   ấ                  ự                          ự  số 

       ể  số                 G  đố            sử  ụ   đấ       G ấ  

                 sử  ụ   đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số     

             m
2
      ở                      ờ    ỉ             ấ       

16/11/2018 cho ông     ễ                         đ    ả  ạ    ữ     ủ       

-   ế     ị         G ấ                   sử  ụ   đấ  số              ử  

đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
      ở                      ờ    ỉ   

          ấ                         L      ễ  Ng H1              ị     

H2  đấ       ạ   ạ     ị   ấ                          tỉ     k Nông. 
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- B   ơn ông  ê N u  n Ng H1 và bà  r n       u  2 trình bày:       

    đ        ế        m       đ        ấp bản sao giấy ch ng nh n kết hôn 

cho Tòa án).  

V         ố    ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
      ở     

                 ờ    ỉ             ấ       24/4/2019 cho ông        ễ  

Ng H1              ị         đấ       ạ   ạ     ị   ấ                     

Mil, tỉ     k Nông      đ            ấ       đ     ở        ủ      

    ễ                 ợ                    ể     ợ    ủ          ễ  

          m       V       ả           ể     ợ   đấ          L           

  ị       Ng                Ng    m   ợ  ủ          á    ả           ể  

   ợ             đấ                      đ              ó       ấ    ế      

(khoảng 4/2019)    ấ         L   ế       ợ           s  s ấ        ấ      

     đ    ấ   ạ                         ữ            ể       ấ          á  

                       đ ợ    ợ           đ  đ                 L số      

            đ             L s    ị    á       m  ộ     ế      ị  m       

      á  để   ế         m   ủ  ụ  s             ợ                        ế  

giấy                     ỉ  ó  ợ                        L      ấ         

                                ó      m               ả           ể  

   ợ   đấ              ông   ế            đấ  193m
2 
    ủ   ợ           L  

 ế    ế  đấ  đó     ủ   ợ           L     á        ì           s        m    

    đó     ả   mộ           L  ó đ       ạ       ợ               y ban nhân 

dân   ị   ấ          để     ợ  đ        ể     ợ   đấ         sả           

       ử  đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
  

    ở                      ờ    ỉ             ấ                          

    ễ           đấ       ạ   ạ     ị   ấ                          tỉ     k 

Nông.        á    ả              ợ  đ      ỉ       á               đ     

         á   ộ      á   y ban nhân dân   ị   ấ                ờ    ự    ế  

             m    s  để             ợ  đ    s       ợ    

             ả           ể     ợ   đấ                       ó      m 

đấ          ự  đị               ự        ợ  đ        ể     ợ   ở  y ban 

nhân dân   ị   ấ            ì   g L        ế                đấ          ự  đị  

     ợ                             ể    ế    á            ợ                

                  L   ả       đấ          ự  đị    ế     ả     á           

ông L  ó đ       ạ       ợ                   s  đ            ặ        ạ      

ông L         ử  đấ          đ     ả       s       ợ               ạ  đ    s   

      ểm     s  đ  đ  đ ng          ợ         ì           đ    ế            đủ 

cho ông L số                  đ                      ở                       

  ế    ấ   ờ  ì                  ó            ế  m    ỉ  ó     L     ợ       

                ó             L      đấ          ự  đị             L  ả  để 

         ế  đ  đạ                      ấ          s           đấ              

 ạ                đấ       ợ            

 ối v i G ấ                   sử  ụ   đấ  số              ử  đấ  số 

     ờ  ả  đ  số                  m
2
      ở                      ờ    ỉ   

          ấ                                ễ  Ng H1              ị     

H2           ợ           đ    ế   ấ       ạ            Q ố   ế V   –     

  á              ộ      số                  đ     đ    ả đ ợ              
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đ           ạ       ợ                       đ          ố  và ti n lãi phát 

sinh, thì vợ ch ng chúng tôi s  có trách nhi m trả toàn bộ khoản nợ cho Ngân 

hàng TMCP Q        á           – Phòng giao dịch Buôn Ma Thuột. 

V   ộ        ạ         á  số        -                      ủ     

      ả   sá  đ                                     á   ế    ả   ả     ế  

              ộ    ạm              á   ế    ả   ám đị     ể        ữ    m    

tên ông     ễ                 ợ  đ        ể     ợ         sử  ụ   đấ     

    sả               đấ  đố        ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
  

đị    ỉ  ạ           ố      ị   ấ                           ỉ             ủ  

ông L     ể     ợ        ợ                  ễ  Ng H1              ị 

Thu H2                            ả             ễ                ì  ợ 

                 ó     ế   ì                         á                     

      ế                   ám đị     ữ         ữ   ế   ủ          ễ          

       ợ  đ                   yêu c u khởi ki n của ông Nguyên Tr ng L 

          hoàn toàn       đ     , đ     ị     á                         

       á        ộ           ở        ủ          ễ         . 

- Nhữn  n  ời có quy n l i, n  ĩ  v  liên quan:  

Bà Hoàng Th  Q (v  ông L), anh Nguy n Tr ng H và ch  Nguy n Th  

Hằng Ph (là con của ông L và bà Quê) cùng trình bày: Thống nhất v i lời 

khai và trình bày của ông L và yêu c u Tòa án tuyên hợ  đ ng chuyể     ợng 

quy n sử dụ   đất do  y ban nhân dân thị trấ          đ     ng thực giữa 

ông Nguyễn Tr ng L v i ông        ễ  Ng H1              ị        là vô 

hi   để trả lại quy n sử dụ   đấ                đ  nghị Tòa án giải quyết xét 

xử v ng mặt trong vụ án trên. 

N  ời  ại diện theo ủy quy n của Ngân hàng TMCP Q,   i n  n    k 

  k – Phòng giao d ch Buôn Ma Thuột là ông Tr n  ìn     trình bày: V  thủ 

tụ  đ          s    ế chấp vay vốn, h  s   ấp tín dụng giữa Ngân hàng TMCP 

Q        á           – Phòng giao dịch Buôn Ma Thuột và khách hàng ông 

       ễ  Ng H1 và bà        ị        là hợp pháp, hợp l  nên Ngân hàng 

VIB Buôn Ma Thuộ        đ ng ý vi c hủy Giấy ch ng nh n quy n sử dụng 

đất số C            ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
. Ngân hàng 

chỉ đ ng ý hủy Giấy ch ng nh n quy n sử dụn  đất khi ông H1 và bà H2 hoàn 

         ĩ   ụ trả nợ     đối v i Ngân hàng TMCP Q        á           – 

Phòng giao dịch Buôn Ma Thuột  đến ngày 05/9/2022, ông H1 và bà H2 đ  

thanh toán xong toàn bộ khoản nợ và rút giấy ch ng nh n v ). 

N  ời  ại diện theo pháp luật của   n p  n    n     n      in    

là ông     in    –  r ởn    n p  n    n     ng     in    trình bày: 

Ngày 06/8/2019, V                    V       V đ    ếp nh n h  s      

c u công ch ng hợ  đ ng thế chấp quy n sử dụ   đất, giữa bên thế chấp là 

ông ông        ễ  Ng H1       T      ị        và bên nh n thế chấp là 

Ngân hàng TMCP Q, tài sản thế chấp là thử  đất số 78, tờ bả  đ  số 07. Sau 

khi kiểm tra h  s                   á  định h  s  đ   đủ, hợp l      ời 

tham gia giao dị    ó đ   đủ      L hành vi dân sự, tài sản không có tranh 

chấp và không bị         để          á      đó                 V         

công ch    đ          ng ch ng nh n hợp đ         đ        định của 

pháp lu t. V  yêu c u Tòa án tuyên hợ  đ ng chuyể     ợng quy n sử dụng 
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đất giữa ông L v i ông H1 và bà H2 đối v i tài sản là quy n sử dụ   đất thì 

V                 ng V       V không có ý kiế   ì    đ  nghị Tòa án 

nhân dân huy     k Mil xem xét và xử         đ        định của pháp lu t. 

Vì lý do công vi    V                 ng V       V xin v ng mặt tại các 

bu i làm vi             á             é   ử của Tòa án nhân dân huy n 

  k Mil. 

N  ời  ại diện theo pháp luật của Ủy ban nhân dân th  tr n   k Mil là 

ông Nguy n Quố    ơn  trình bày: Ngày 18/4/2019,  y ban nhân dân   ị   ấ  

        đ    ến hành ch ng thực hợ  đ        ể     ợ         sử  ụ   đấ  

đ ợ      ế    ữ          ễ              ông        ễ  Ng H1            

  ị       , số         ự         ể  số                 G  đố      đấ     

    sả                  ử  đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số     

             m
2
      ở                      ờ    ỉ             ấ       

16/11/2018 cho ông     ễ           đấ       ạ   ạ     ị   ấ                 

         tỉ     k Nông.                           ả   sá  đ                

                     á   ế    ả   ả     ế                ộ    ạm             

 á   ế    ả   ám đị   số        -       ể        ữ    m ng tên ông 

    ễ                 ợ  đ        ể     ợ         sử  ụ   đấ         sả  

             đấ  đố        ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
  đị  

  ỉ  ạ           ố      ị   ấ                           ỉ             ủ      

L     ể     ợ        ợ                  ễ  Ng H1              ị        

                           ả             ễ                ì  y ban nhân 

dân thị trấ    k Mil        ó     ế   ì v  kết quả   ám định. Vì      đối v i 

yêu c u khởi ki n của ông Nguyễn Tr ng L thì                   ị   ấ      

Mil không có ý kiế   ì    đ     ị     á    ế         ả     ế   ụ á       

    đị    ủ    á        

Tại phiên toà,        đ   xin rút yêu c u k ế     ị         G ấ        

           sử  ụ   đấ  đ   ấp cho ông H1 và bà H2; v n giữ nguyên yêu c u 

v  vi   đ  nghị Tòa án tuyên  ợ  đ        ể     ợ         sử  ụ   đấ  

đ ợ      ế    ữ          ễ              ông        ễ  Ng H1            

  ị                       đ    ả  ạ    ữ     ủ      L. 

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân               phát biểu ý kiến: 

- V     ời tham gia tố tụng và thu th p ch ng c       á   á  đị   đ    

   ời tham gia tố tụng, thu th p ch ng c , cấp tố   đạ       ản tố tụng cho 

nhữ      ời tham gia tố tụng, chuyển h  s      V  n kiểm sá  đảm bả  đ    

         định của pháp lu t.  

- Tạ            s    ẩm, Hộ  đ ng xét xử đ    ấ       đ   đủ đảm bảo 

đ             định của Bộ lu t Tố tụng dân sự, đ     sự đ  thực hi   đ   đủ 

các quy         ĩ   ụ của mình. 

- V  nộ                           đá     á  á     ng c  có trong h  s   ụ 

án, kết quả xét h i, tranh tụng tại phiên tòa đ  nghị Hộ  đ ng xét xử        

                                                     u 500 của Bộ lu t dân sự 

2015, chấp nh n yêu c u khởi ki n củ         đ           ợ  đ ng chuyển 

   ợng quy n sử dụ   đất và tài sản g n li n v   đất ngày 18/4/2019 giữa ông 

Nguyễn Tr ng L và ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà Tr n Thị Thu H2 đối v i thử  đất 

số 78, tờ bả  đ  số 7, di n tích 193m
2
, toạ lạc tại t  dân phố 9, thị trấ    k Mil, 
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huy     k Mil, tỉ     k Nông theo giấy ch ng nh n quy n sử dụ   đất quy n sở 

hữu nhà ở và tài sản khác g n li n v   đất số CO966310 do Sở tài nguyên và môi 

   ờng tỉ     k Nông cấp ngày 16/11/2018, số ch ng thực 110, quy n số 01 

       G           đì     ỉ xét xử đối v i yêu c u của ông L v  vi c yêu c u 

k ế     ị         G ấ                   sử  ụ   đấ  đ   ấp cho ông H1 và 

bà H2. 

V  án phí: áp dụ   đ ểm a khoả       u 27 Nghị quyết 326/NQ – 

   VQ                      định v  án phí, l  phí Tòa án, buộc ông Lê 

Nguyễn Ng H1 và bà Tr n Thị Thu H2 phải chị          đ ng án phí dân sự 

s    ẩm.  

V  chi phí tố tụng: Áp dụ      u 157 của Bộ lu t tố tụng dân sự, buộc ông 

H1 và bà H2 phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.  
 

NH N   NH  ỦA   A ÁN: 

            á                      ó          s   ụ á    ế    ả  é       

            ạ              ộ  đ     é   ử      đị    

[1]. V   ố  ụ    

[1.1]. V  quan h  pháp lu t và thẩm quy n giải quyết:        đ       

c u Tòa án tuyên  ợ  đ        ể     ợ         sử  ụ   đấ  đ ợ      ế  

  ữ          ễ              ông        ễ  Ng H1              ị        

vô hi u     đó   á  định tranh chấp giữ   á  đ     sự là "Tranh ch p h p 

  ng chuy n n   ng quy n s  d n    t " đ ợc     định tại khoản 3    u 26 

của Bộ lu t Tố tụng dân sự   m       bị đ   hi           ại                 

          ỉ            nên vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án 

nhân dân huy     k Mil          định tạ  đ ểm a khoả       u 39 của Bộ lu t 

Tố tụng dân sự   m     . 

[1.2]. V  sự      mặ   ủ  ông        ễ  Ng H1              ị     

H2: Tòa án nhân dân huy           đ  tố   đạ       ả   ố  ụ    ợp l        

cả ông H1       H2 v n v ng mặ         ó               đ ểm b khoản 2 

                      ủa Bộ lu t tố tụng dân sự, Hội đ ng xét xử tiến hành 

xét xử v ng mặt bị đ            định. 

[2]. V  nội dung khởi ki n của ông Nguyễn Tr ng L đ  nghị Tòa án tuyên 

hợ  đ ng chuyể     ợng quy n sử dụ   đất vô hi u, Hộ  đ ng xét xử xét thấy:  

[2.1]. Theo lời khai của ông L thì: k  ả     á   đ     á            để 

    đ ợ                 tôi   ờ    Ng           m   ủ  ụ  để mộ  mì       

đ              s  đ                               đó     Ng đ   á             

xem tôi đ  đ ợ   ấ  01 G ấ                   sử  ụ   đấ  số            

  ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
      ở                   

   ờ    ỉ             ấ                  đ ng tên ông     ễ           đấ  

     ạ   ạ     ị   ấ                          tỉ     k Nông.   ự   ế      

      đ ợ    ữ s  đ       m        Ng   ữ                      s  đ  đ  

đ ợ   ấ  đ         ủ  mì   để   ế   ấ       ạ   ấ                         

      V  lý do  ì s     ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
      ở 

                     ờ    ỉ             ấ                            

    ễ  Ng H1              ị     H2  đấ       ạ   ạ     ị   ấ           
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               tỉnh   k Nông      đ            ấ       đ     ở        ủ  

tôi thì                       ế   Ông L còn khẳ   định, thực tế t            

                    ặ      ả                               ị   ấ          

để         ự   ợ  đ        ể     ợ   đấ         sả       đấ  đố      G ấ  

                 sử  ụ   đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số     

             m
2
      ở                      ờ    ỉ             ấ       

16/11/2018 đ ng tên ông     ễ               ợ       ông        ễ  Ng 

H1              ị       .       y, lời khai của ông hoàn toàn phù hợp v i 

       á  số        -                      ủ           ả   sá  đ        

                             á   ế    ả   ả     ế                ộ    ạm  

            á   ế    ả   ám đị     ể        ữ    m                ễ        

L        ợ  đ        ể     ợ         sử  ụ   đấ         sả               đấ  

đố        ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số                  m
2
  đị    ỉ  ạ           ố 

     ị   ấ                           ỉ             ủa ông L     ể     ợ   

     ợ                  ễ  Ng H1              ị                 

                  ả             ễ              

[2.2]. Lời khai của bị đ   ông H1 và bà H2 cho rằng: đối v i thử  đất 

     đ            ấ       đ     ở        ủ      L        ợ                

    ể     ợ    ủ      L   m         á    ả           ể     ợ      

            đ              ó       ấ    ế         ấ         L   ế      ả   

4/2019)      ợ           s  s ấ        ấ           đ    ấ   ạ             

            ữ            ể       ấ          á                         

đ ợ    ợ           đ  đ                 L số                  đ       ỉ  ó 

 ợ                    ông L      ấ                                        

 ó      m     g.     đó     ả   mộ           L  ó đ       ạ       ợ       

tôi ra  y ban nhân dân   ị   ấ          để     ợ  đ        ể     ợ   đấ     

    sả                  ử  đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số     

             m
2
      ở                      ờ    ỉ             ấ       

16/11/2018 đ ng tên     ễ           đấ       ạ   ạ     ị   ấ                 

         tỉ     k Nông.        á    ả              ợ  đ      ỉ       á    

           đ             đ      ợ  đ    s       ợ   và hợ  đ    đ  đ ợc 

                  ị   ấ             ng thực. 

             ả           ể     ợ   đấ                       ó      m 

đấ          ự  đị   hi n ông L        ế                đấ          ự  đị      

 ợ                             ể    ế    á            ợ                      

            L   ả       đấ          ự  đị    ế     ả     á               L 

 ó đ       ạ       ợ                   s  đ            ặ        ạ          L 

        ử  đấ          đ     ả       s       ợ               ạ  đ    s       

  ểm     s  đ  đ  đ ng          ợ         ì           đ       đủ         L số 

                 đ              ở                         ế    ấ   ờ  ì     

             ó            ế  m    ỉ  ó     L     ợ                       ó 

            L      đấ          ự  đị             L  ả  để          ế  đ  đạ  

                    ấ          s           đấ               ạ                

đấ       ợ            Tuy nhiên, ngoài lời khai thì ông H1 và bà H2 không 

cung cấ  đ ợc bất c  tài li u ch ng c   ì để ch ng minh cho lời khai của mình 

    ó       . 



9 

 

   đó, Hộ  đ ng xét xử  ó         á  định ông L không ký vào hợ  đ ng 

chuyể     ợng quy n sử dụ   đất             m   á  s    đ  u ki n có hi u 

L của hợ  đ ng, vi phạm    u 117     u 118       u 500 của Bộ lu t dân sự 

  m   15. Vi c  y ban nhân dân thị trấ    k Mil ch ng thực hợ  đ ng không 

có sự tham gia của ông L               c mặ     ời thực hi n ch ng thực là vi 

phạm khoản 2, khoả       u 36 Nghị định số      -CP ngày 16/02/2016 của 

Chính phủ v  cấp bản sao t  s  gốc, ch ng thực bản sao t  bản chính, ch ng 

thực chữ ký, ch ng thực hợ  đ ng, giao dịch.  

                     ó      L  ủ        ị       sự 

1. Gi o       ân sự  ó  iệu L k i  ó  ủ      i u kiện s u  â : 

 )   ủ t    ó n n  L p  p luật  ân sự, n n  L  àn  vi  ân sự p ù   p 

với  i o       ân sự      x   lập; 

b)   ủ t   t  m  i   i o       ân sự  oàn toàn tự n u ện; 

 )      í   và nội  un   ủ   i o       ân sự k  n  vi p ạm  i u   m 

 ủ  luật, k  n  tr i  ạo     xã  ội. 

2.  ìn  t     ủ   i o       ân sự là  i u kiện  ó  iệu L  ủ   i o      

 ân sự tron  tr ờn    p luật  ó qu    n . 

           ụ  đ     ủ        ị       sự 

     í    ủ   i o       ân sự là l i í   mà   ủ t   mon  muốn  ạt      

k i x   lập  i o       ó. 

           ợ  đ             sử  ụ   đấ  

  p   n  v  qu  n s    n    t là sự t ỏ  t uận  iữ      bên, t eo  ó 

n  ời s    n    t   u  n  ổi,   u  n n   n ,   o t uê,   o t uê lại, tặn  

  o, t ế    p,  óp vốn qu  n s    n    t  oặ  t ự   iện qu  n k    t eo qu  

  n   ủ   uật   t   i   o bên ki ; bên ki  t ự   iện qu  n, n  ĩ  v  t eo   p 

  n  với n  ời s    n    t. 

Tại khoản 2, khoả       u 36 Nghị định số      -CP của Chính phủ 

    định:  

2. N  ời thực hiện ch ng thực ki m tra gi y tờ trong h  sơ  êu   u ch ng 

thực, nếu h  sơ      ủ, tại thời  i m ch ng thực các bên tham gia h p   ng, 

giao d ch tự nguyện, minh mẫn và nhận th c, làm chủ    c hành vi của mình 

thì thực hiện ch ng thực. 

3. Các bên tham gia h p   ng, giao d ch phải ký tr ớc mặt n  ời thực 

hiện ch ng thự  … 

[2.3]. Theo biên bản xác minh ngày 08/9/2022 tạ        á   V         

đ       đấ  đ     k Mil trả lờ      s  : qua kiểm tra h  s      ữ li u liên 

     đến vi c cấp giấy ch ng nh n quy n sử dụ   đất   ử  đấ  số      ờ  ả  đ  

số               193m
2 
  ì đ u ghi tên là Tr n Thị Thu H2                s  

suất trong vi       ì  để cấp giấy ch ng nh n quy n sử dụ   đấ   đ  đá   

nh m là bà Tr n Thị Thu H1. 

[2.4].  ối v i yêu c u khởi ki n của ông L k ế     ị         G ấ        

           sử  ụ   đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số          

        m
2
      ở                      ờ    ỉ             ấ       

24/4/2019 cho ông        ễ  Ng H1              ị         đấ       ạ   ạ   
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T ị   ấ                          tỉ     k Nông thì tại phiên tòa, ông L xin 

rút yêu c u khởi ki n. Xét thấy, vi c xin rút yêu c u khởi ki n là hoàn toàn tự 

nguy n, nên Hộ  đ ng xét xử đì     ỉ xét xử đối v i các yêu c          đ   

đ           định tại khoả       u 244 của Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[3]  Xé       đ ểm đ  nghị củ  đại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy     k 

Mil tạ                ó       , nên Hộ  đ ng xét xử chấp nh n. 

[4]. T  phân tích và nh   định nêu trên, Hộ  đ ng xét xử xét thấy c n chấp 

nh n yêu c u khởi ki n của ông Nguyễn Tr ng L, tuyên hợ  đ ng chuyể     ợng 

quy n sử dụ   đất và tài sản g n li n v   đất ngày 18/4/2019 giữa ông Nguyễn 

Tr ng L v i ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà Tr n Thị Thu H2 đối v i thử  đất số 78, 

tờ bả  đ  số 7, di n tích 193m
2
, toạ lạc tại t  dân phố 9, thị trấ    k Mil, huy n 

  k Mil, tỉ     k Nông theo giấy ch ng nh n quy n sử dụ   đất quy n sở hữu 

nhà ở và tài sản khác g n li n v   đất số CO966310 do Sở tài nguyên và môi 

   ờng tỉ     k Nông cấp ngày 16/11/2018, số ch ng thực 110, quy n số: 01 

        GD vô hi u. 

[5]. V  án phí dân sự s    ẩm: Do yêu c u khởi ki n của ông Nguyễn 

Tr ng L đ ợc chấp nh n, nên ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà Tr n Thị Thu H2 

phải chịu         đ ng án phí dân sự s    ẩm. Hoàn trả cho ông Nguyễn 

Tr ng L         đ ng tạm  ng án phí dân sự s    ẩm đ   ộp. 

[6]. V  chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà 

Tr n Thị Thu H2 phải chịu 2.000.000 đ ng, do ông Nguyễn Tr ng L đ   ộp 

tạm  ng nên ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà Tr n Thị Thu H2 phải hoàn trả cho 

ông L số ti n 2.000.000 đ ng. 

Vì các lẽ trên;  
 

QUYẾ    NH: 

       vào khoả       u 26, đ ểm a khoả       u 39, khoả       u 244 

của Bộ lu t Tố tụng dân sự   m     ;    u          u 1       u 118,    u 

                  u 133       u 500 của Bộ lu t dân sự   m     ; khoản 2, 

khoản 3    u 36 Nghị định số      -CP ngày 16/02/2016 của Chính phủ; 

khoả       u 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của U  

       ờng vụ Quốc hộ       định v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và 

sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

Tuyên x : 

    ì     ỉ xét xử đối v i yêu c u k ế     ị         G ấ             

      sử  ụ   đấ  số              ử  đấ  số      ờ  ả  đ  số               

193m
2
      ở                      ờ    ỉ             ấ                 

cho ông        ễ  Ng H1              ị         đấ       ạ   ạ     ị   ấ  

                        tỉ     k Nông. 

2. Chấp nh n yêu c u khởi ki n của ông Nguyễn Tr ng L, tuyên hợp 

đ ng chuyể     ợng quy n sử dụ   đất và tài sản g n li n v   đất ngày 18/4/2019 

giữa ông Nguyễn Tr ng L v i ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà Tr n Thị Thu H2 đối 

v i thử  đất số 78, tờ bả  đ  số 7, di n tích 193m
2
, toạ lạc tại t  dân phố 9, thị trấn 

  k Mil, huy     k Mil, tỉ     k Nông theo giấy ch ng nh n quy n sử dụ   đất 

quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác g n li n v   đất số CO966310 do Sở tài nguyên 
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   m      ờng tỉ     k Nông cấp ngày 16/11/2018, số ch ng thực 110, quy n số: 

           GD vô hi u. 

3. V  án phí dân sự s    ẩm: Ông        ễ  Ng H1              ị     

H2 phải chị          đ ng (   tr m n  ìn   ng). Hoàn trả cho ông Nguyễn 

Tr ng L         đ ng (   tr m n  ìn   ng) tạm  ng án phí dân sự s    ẩm 

đ   ộp theo biên lai số 0000720 ngày 13/01/2022 tại Cục Thi hành án dân 

sự huy     k Mil, tỉ     k Nông.  

4. V  chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà 

Tr n Thị Thu H2 phải chịu 2.000.000 đ ng (Hai triệu   ng), (do ông 

Nguyễn Tr ng L đ   ộp tạm  ng nên ông Lê Nguyễn Ng H1 và bà Tr n Thị 

Thu H2) phải hoàn trả cho ông Nguyễn Tr ng L số ti n 2.000.000 đ ng (Hai 

triệu   ng). 

5. V  quy n kháng cáo:        đ  , có mặt tại phiên tòa có quy n kháng 

cáo bả  á  s    ẩm trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. Bị đ  , v ng 

mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể t  ngày 

nh   đ ợc bản án hoặc bả  á  đ ợc niêm yế           định của pháp lu t. 

   ờ   ó        ợ      ĩ   ụ                mặ   ạ             ó       

kháng cáo       ả  á            đế         ợ      ĩ   ụ  ủ  mì          ạ  

         ể              đ ợ   ả  á    ặ   ả  á  đ ợ     m  ế           đị   

 ủ    á        

Tr ờn    p bản  n, Qu ết   n       t i  àn  t eo qu    n  tại  i u 2 

 uật t i  àn   n Dân sự t ì n  ời      t i  àn   n  ân sự, n  ời p ải t i 

 àn   n  ân sự  ó qu  n t ỏ  t uận t i  àn   n, qu  n  êu   u t i  àn   n, tự 

n u ện t i  àn   n  oặ  b    ỡn    ế t i  àn   n t eo qu    n  tại      i u 

6, 7, 7 , 7b và 9  uật t i  àn   n Dân sự.   ời  iệu t i  àn   n      t ự  

 iện t eo qu    n  tại  i u 30  uật t i  àn   n  ân sự.   

 

Nơi  hận:                              

- TAND  ỉ           ;                           

- VKSND              ; 

- Chi cục   A                 ; 

-  á  đ     sự; 

-        s   ụ án. 

 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

         (đã ký và đóng dấu) 
 

 

    ng Ng      n  

 


